
 
 

 

113學年度秋季班新南向產學合作國際專班招生說明 

招生系所 

1. 餐旅經營系：2班，80名 

2. 時尚造型設計系：2班，80名 

3. 觀光休閒管理系：2班，80名 

學習內容 

1. 餐旅經營系：中餐、西餐、烘培及飯店管理 

2. 時尚造型設計系：整體造型、美容美髮應用、新娘秘書、霧眉美睫美甲、婚紗造型、流行服飾 

3. 觀光休閒管理系：觀光旅遊、休閒遊憩(冒險活動、健康養生、咖啡美學)及健身運動指導 

**學生須於一年級第二學期結束前通過華語文能力 A2(含)級以上測驗，如未能通過華語文能力

A2(含)級以上測驗者，將依規定退學。 

大學部 4年制，學士學位 

課程 總學分：128 

招收國家 越南 

報名條件 

1. 高中畢業，高中成績每學年平均 6.0分以上 

2. 年齡：18至 22歲尤佳 

3. 語言能力：華語文能力檢測 A1以上證明或 120~240小華語課程修課證明，必要時由本校師長

親自進行華語文能力模擬測驗。 

4. 健康、無前科 

學雜費 

收費標準 

1. 學費及雜費：NTD45,020/一學期 

2. 每學期另須繳交電腦及網路通訊使用費 NTD1,000、語言實習費 NTD500、平安保險費 NTD475，

依繳費單所列繳交。 

校內住宿費 一學期 NTD9,500(含住宿費 NTD9,000，冷氣電費 NTD500) 

其他相關費用 

1. 第 1學期繳交入境日起 6個月之短期醫療保險：約 NTD3,000 

2. 第 2學期起每學期繳交全民健保費 NTD4,956 

3. 居留證費用：NTD1,000/年 

4. 工作證費用：NTD100/半年 

獎助學金 

符合資格者，獎助學金及生活補助費之核撥，以四年為限。 

1. 第 1學期、第 2學期提供學費及雜費一半之助學金。 

2. 提供入學第一年校內住宿助學金(不含冷氣電費)；入學當學期可直接減免住宿費，第二學期須

先繳交住宿費後核發校內住宿助學金。 

3. 提供入學第一年內取得華語文能力測驗 B1(含)以上者獎助學金 NTD3,000。 

實習 第 3學期至第 8學期辦理，於學校媒合之企業實習，享有實習津貼。 

工讀 
學期期間：一週最多 20小時；寒、暑假：1週最多 40小時 

如有工讀需求，可由學校協助媒合工讀單位 

畢業 配合政府政策辦理就業相關宣導活動，鼓勵境外學生留臺工作；亦可選擇繼續留臺升學。 

報名及聯繫方式 

FB  LINE@  

E-mail 

yduice01@gmail.com 
阮氏妙老師 Zalo  

招生簡章網址：

https://oia.ydu.edu.tw/zh_tw/Admission 

mailto:yduice01@gmail.com
https://oia.ydu.edu.tw/zh_tw/Admission


 
 

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP CHUYÊN BAN QUỐC TẾ HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM KỲ MÙA THU NĂM HỌC 2023 

NGÀNH  

TUYỂN SINH 

1. QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN：2 lớp，80 chỉ tiêu 

2. THIẾT KẾ TẠO MẪU THỜI TRANG：2 lớp，80 chỉ tiêu 

3. KHOA QUẢN LÝ DU LỊCH VÀ GIẢI TRÍ：2 lớp，80 chỉ tiêu 

Link thông tin tuyển sinh: https://oia.ydu.edu.tw/zh_tw/Admission 
 

Nội dung học tập 

1.Quản lý nhà hàng khách sạn: món Hoa, món Âu, làm bánh và quản lý nhà hàng khách sạn 

2.Khoa thiết kế tạo mẫu thời trang: tạo hình phong cách, trang điểm tạo mẫu tóc ứng dụng, trang điểm 

cô dâu, phun xăm chân mày nối mi làm nail, tạo hình cô dâu, xu hướng phục trang. 

3. Khoa quản lý Du lịch và giải trí: Du lịch tham quan, Thư giãn và giải trí (Hoạt động mạo hiểm, Sức 

khỏe và thể chất, Nghệ thuật Cà phê) và Huấn luyện tập thể dục. 

** Sinh viên phải đạt bằng tiếng trung TOCFL A2 trở lên trước khi kết thúc học kỳ II của năm thứ nhất. 

Nếu không đạt bằng A2 sẽ bị thôi học. 

Hệ đại học Đào tạo 4 năm, Bằng đại học chính quy 

Chương trình học Tổng số học phần：128 

Quốc gia tuyển sinh Việt Nam 

Điều kiện tuyển sinh 

1. Tốt nghiệp THPT, Điểm trung bình mỗi năm THPT 6.0 trở lên 

2. Độ tuổi: ưu tiên 18 đến 22 tuổi 

3. Năng lực ngôn ngữ：Có chứng chỉ tiếng Trung TOCFL A1 trở lên hoặc giấy chứng nhận tham dự 

khóa học tiếng Trung 120 ~ 240 giờ. Nếu cần thiết, giáo viên của trường sẽ trực tiếp tiến hành bài kiểm 

tra trình độ tiếng Trung. 

4. Sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự 

Tiêu chuẩn thu  

học tạp phí 

1. Học tạp phí : 45,020 Đài tệ /kỳ 

2. Phí sử dụng máy tính và truyền thông mạng 1,000 Đài tệ, phí thực hành ngôn ngữ 500 Đài tệ và 

phí bảo hiểm bình an 475 Đài tệ sẽ được liệt vào hóa đơn thanh toán mỗi học kỳ.  

Phí ký túc xá 9,500 Đài tệ/kỳ (bao gồm 9.000 Đài tệ cho chỗ ở, 500 Đài tệ cho điều hòa và điện) 

Các phí liên quan khác 

1. Bảo hiểm y tế ngắn hạn trong 6 tháng kể từ ngày nhập học trong học kỳ đầu tiên: khoảng 3,000 

Đài tệ 

2. Từ học kỳ thứ hai trở đi, bảo hiểm y tế quốc dân 4,956 Đài tệ/ kỳ   

3. Phí làm thẻ cư trú：1,000 Đài tệ /năm 

4. Phí làm thẻ lao động：100 Đài tệ /nửa năm 

HỌC BỔNG 

Học bổng và trợ cấp sinh hoạt sẽ được phân phát cho những sinh viên đáp ứng đủ điều kiện, giới hạn 

chỉ cấp trong bốn năm. 

1. Tặng HỌC BỔNG cho Năm nhất học kỳ 1, học kỳ 2 : 50% học tạp phí /kỳ.  

2. Sinh viên sẽ được cấp phụ cấp ký túc xá trường trong năm học đầu tiên (phí điều hòa tự chi trả). 

(Kỳ 1 được miễn giảm trực tiếp phí ký túc xá, kỳ 2 đóng tiền ký túc xá trước sau đó sẽ phát phụ 

cấp ký túc xá dành cho sinh viên ở trong ký túc xá của trường). 

3. Sinh viên trong một năm đầu nhập học thi được bằng tiếng trung TOCFL B1 trở lên được nhận 

học bổng 3.000 đài tệ. 

https://oia.ydu.edu.tw/zh_tw/Admission


 
 

Thực tập Từ học kỳ 3 đến học kỳ 8 thực tập tại công ty do nhà trường sắp xếp, được hưởng trợ cấp thực tập. 

Làm thêm 
Trong học kỳ: tối đa 20 giờ/ tuần; Kỳ nghỉ đông và hè: tối đa 40 giờ/ tuần 

Nếu có nhu cầu làm thêm, nhà trường có thể hỗ trợ giới thiệu đơn vị làm thêm 

Khi tốt nghiệp 

1. Nhà trường phối hợp với các chính sách của chính phủ để tiến hành các hoạt động tuyên truyền 

liên quan đến việc làm và khuyến khích lưu học sinh ở lại và làm việc tại Đài Loan.  

2. Cũng có thể lựa chọn tiếp tục học lên cao tại Đài Loan. 

Thông tin đăng ký và 

liên hệ 

FB 

 

LINE@ 

 

E-mail 

yduice01@gmail.com 

Zalo cô Dịu 
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